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1
dung.hotiendung@hcmu
t.edu.vn

Hồ Tiến Dũng 2012860 tiếng Việt K20 HTTT Cô Trân

2
xuan.pham123456789
@hcmut.edu.vn

Phạm Thị Mai Xuân 2112700 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Bảo Tuân

3
nhi.doan231003@hcmut
.edu.vn

Đoàn Thị Yến Nhi 2114307 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Bảo Tuân

4
linh.chu251103@hcmut.
edu.vn

Chu Kiều Linh 2113896 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Bảo Tuân

5
phat.nguyenqlcnk21@h
cmut.edu.vn

Nguyễn Bùi Gia Phát 2114373 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Bảo Tuân

6
quang.duongbkhcm001
@hcmut.edu.vn

Dương Hữu Quang 2114497 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Bình Phương

7
thanh.phamtienthanh@
hcmut.edu.vn

Phạm Nguyễn Tiến 
Thành

2114792 tiếng Việt K21 HTTT Cô Trân

8
hy.truongbk1102@hcmu
t.edu.vn

Trương Đoàn Quang 
Hy

2113640 tiếng Việt K21 HTTT Cô Trân

9
cuong.nguyensinhvienk
21@hcmut.edu.vn

Nguyễn Thế Cường 2112970 tiếng Việt K21 HTTT Cô Trân

10
quan.trantrung1@hcmut
.edu.vn

Trần Trung Quân 2114557 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Bình Phương

11
an.tran2112746@hcmut
.edu.vn

Trần Hồng Quý An 2112746 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Bình Phương

12
anh.nguyen2412003@h
cmut.edu.vn

Nguyễn Thị Trâm Anh 2112792 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Bình Phương

13
thoa.le180803@hcmut.e
du.vn

Lê Thị Phương Thoả 2114909 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Hiệp

14
thang.phungk21@hcmut
.edu.vn

Phùng Hữu Thắng 2114842 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Hiệp

15
thi.tran10022003@hcm
ut.edu.vn

Trần Mai Thi 2114858 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Hiệp

16
thang.nguyenphu@hcm
ut.edu.vn

Nguyễn Phú Thắng 2114836 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Hiệp

17
nhu.dang176@hcmut.e
du.vn

Đặng Thị Quỳnh Như 2110426 tiếng Việt K21 HTTT Cô Trân

18
giang.pham2003@hcmu
t.edu.vn

Phạm Hương Giang 2113261 tiếng Việt K21 HTTT Thầy Bình Phương

19
duyen.ledaokim@hcmut
.edu.vn

Lê Đào Kim Duyên 2113049 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

20
hoan.vuk21bkhcm@hc
mut.edu.vn

Vũ Thị Khải Hoàn 2113391 tiếng Việt K21 QLSX Đường Võ Hùng

21
dung.nguyen03@hcmut.
edu.vn

Nguyễn Thị Thùy Dung 
(1)

2112990 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

22
my.builehuyenk21@hc
mut.edu.vn

Bùi Lê Huyền My 2110365 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

23
huy.nguyents2003@hc
mut.edu.vn

Nguyễn Xuân Huy 2113528 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

24
nhi.ngott160420@hcmut
.edu.vn

Ngô Trương Thanh Nhi 2110420 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

25
khoa.duongworkatbku@
hcmut.edu.vn

Dương Nguyễn Đăng 
Khoa

2113744 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông

26
thy.huynhdangbao109@
hcmut.edu.vn

Huỳnh Đặng Bảo Thy 2112418 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

27
vy.huynh2501@hcmut.e
du.vn

Huỳnh Thị Đoàn Vy 2115342 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

28
anh.dang1112@hcmut.
edu.vn

Đặng Xuân Hoàng Anh 2112756 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan
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29
phuong.huynhvo1439@
hcmut.edu.vn

Huỳnh Võ Thúy 
Phương

2114474 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

30
chuong.dangnguyen@h
cmut.edu.vn

Đặng Nguyên Chương 2112943 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

31
thi.nguyengg5827@hcm
ut.edu.vn

Nguyễn Đoàn Mai Thi 2114855 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

32
bach.nguyenqlcnbk@hc
mut.edu.vn

Nguyễn Đào Xuân 
Bách 

2112845 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

33
thuy.nguyen2110571@h
cmut.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh 
Thùy

2110571 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

34
tuong.ngo226@hcmut.e
du.vn

Ngô Quí Tường 2112621 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

35
nhi.nguyennhi192003@
hcmut.edu.vn

Nguyễn Hạnh Nhi 2110421 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

36
tham.hohtht27@hcmut.
edu.vn

Hồ Thị Hồng Thắm 2114821 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

37
nhu.ngomongnhu0411
@hcmut.edu.vn

Ngô Thị Mộng Như 2111961 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

38
vinh.tranvinhtai@hcmut.
edu.vn

Trần Liêm Tài Vinh 2115305 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

39
vy.tran020803@hcmut.e
du.vn

Trần Khánh Vy 2115358 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

40
khang.nguyenqsb147@
hcmut.edu.vn

Nguyễn Phú Khang 2113673 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông

41
linh.vu2111655@hcmut.
edu.vn

Vũ Trúc Linh 2111655 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

42
nhat.hoang0103@hcmu
t.edu.vn

Hoàng Đăng Nhật 2114286 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

43
ngoc.phamhong139@hc
mut.edu.vn

Phạm Hồng Ngọc 2111861 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

44
thuy.ban0108@hcmut.e
du.vn

Bàn Thị Thủy 2114944 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

45
duong.cao03042003@h
cmut.edu.vn

Cao Châu Thái Dương 2113086 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

46
phat.huynh141003@hc
mut.edu.vn

Huỳnh Kim Phát 2114368 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

47
hieu.duongchakipfan@h
cmut.edu.vn

Dương Trung Hiếu 2113336 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

48
diem.nguyenxdiem1411
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Xuân Diễm 2112981 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

49
khoa.tranbkhcm@hcmut
.edu.vn

Trần Minh Khoa 2113775 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

50
nhu.pham2112@hcmut.
edu.vn

Phạm Phương Như 2110429 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

51
tai.tranquy0610@hcmut.
edu.vn

Trần Quý Tài 2114701 tiếng Việt K21 QLSX Đường Võ Hùng

52
quynh.pham2114621@
hcmut.edu.vn

Phạm Thị Diễm Quỳnh 2114621 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

53
phuong.huynhbk211447
2@hcmut.edu.vn

Huỳnh Anh Phương 2114472 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông

54
linh.lethao@hcmut.edu.
vn

Lê Thảo Linh 2113903 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

55
du.trinh2003@hcmut.ed
u.vn

Trịnh Lê Hoàng Du 2112985 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông

56
huy.phan771133@hcmu
t.edu.vn

Phan Quang Huy 2113533 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông

57
yen.nguyenkun3@hcmu
t.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Yến 2110687 tiếng Việt K21 QLSX Đường Võ Hùng

58
hang.tranthilehang@hc
mut.edu.vn

Trần Thị Lệ Hằng 2111148 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông
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59
ngan.nguyen2114154@
hcmut.edu.vn

Nguyễn Thị Mai Ngân 2114154 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông

60
hoahuynh160103@gmai
l.com

Huỳnh Hữu Hòa 2113429 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

61
Hien.tran2113375@hcm
ut.edu.vn

Trần Thị Thu Hiền 2113375 tiếng Việt K21 QLSX Đường Võ Hùng

62
phung.le2112063@hcm
ut.edu.vn

Lê Nguyễn Phi Phụng 2112063 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông

63
thang.buihuu2003@hcm
ut.edu.vn

Bùi Hữu Thắng 2114822 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông

64
hung.doansvbk@hcmut.
edu.vn

Đoàn Sinh Hùng 2113574 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

65
khoa.le2113753@hcmut
.edu.vn

Lê Đình Đăng Khoa 2113753 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông

66
trung.kimkhanhtrung@h
cmut.edu.vn

Kim Khánh Trung 2115112 tiếng Việt K21 QLSX Lê Phước Luông

67
cuong.nguyentancuong
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Tấn Cường 2110881 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

68
uyen.le6412783@hcmut
.edu.vn

Lê Trần Duy Uyên 2115247 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

69
phuong.ngomay180503
@hcmut.edu.vn

Ngô Huỳnh Hoài 
Phương 

2114477 tiếng Việt K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

70
trung.nguyen2208@hc
mut.edu.vn

Nguyễn Tiến Trung 2115125 tiếng Việt K21 QLSX Đường Võ Hùng

71
thu.vanthanhthu@hcmu
t.edu.vn

Văn Thị Thanh Thu 2114928 tiếng Việt K21 QLSX Đường Võ Hùng

72
tram.nguyen2112476@
hcmut.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Trâm 2112476 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

73
nhtphuong278.work@g
mail.com

Nguyễn Huỳnh Trúc 
Phương

2212572 tiếng Việt K22 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

74
dung.nguyen220503@h
cmut.edu.vn

Nguyễn Thị Thùy Dung 
(2)

2112989 tiếng Việt K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

75
han.do29603@hcmut.e
du.vn

Đỗ Trần Ngọc Hân 2113310 tiếng Việt K21 QLSX Đường Võ Hùng

76
do.tranvan@hcmut.edu.
vn

Trần Văn Đô 2113196 tiếng Việt K21 TC BM đang phê duyệt

77
tuan.tran2106@hcmut.e
du.vn

Trần Đức Tuấn 2112590 tiếng Việt K21 TC BM đang phê duyệt

78
Khoa.vodangkhoa@hc
mut.edu.vn

Võ Đăng Khoa 2113781 tiếng Việt K21 TC BM đang phê duyệt

79
mai.truongxuanmai135
@hcmut.edu.vn

Trương Thị Xuân Mai 2110350 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên

80
ngan.le7523@hcmut.ed
u.vn

Lê Thị Kim Ngân 2114151 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

81
chi.nguyensinhkim@hc
mut.edu.vn

Nguyễn Sinh Kim Chi 2112927 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên

82
thu.danhthimyanh@hcm
ut.edu.vn

Danh Thị Mỹ Ánh Thư 2114949 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên

83
anh.huynh2112759@hc
mut.edu.vn

Huỳnh Ngọc Vân Anh 2112759 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên

84
thuthao06103@gmail.co
m

Trần Thu Thảo 2152979 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên

85
khuong.nguyen2801@h
cmut.edu.vn

Nguyễn Kim Khương 2113805 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên

86 anle250103@gmail.com Lê Thị Khánh An 2112731 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

87
thien.quachhai@hcmut.
edu.vn

Quách Hải Thiện 2114877 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên

88
Khanh.nguyensk@hcmu
t.edu.vn

Nguyễn Vân Khánh 2113712 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên
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89
thu.tran2110576@hcmu
t.edu.vn

Trần Ngọc Anh Thư 2110576 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên

90
bich.duong10082003@h
cmut.edu.vn

Dương Thị Ngọc Bích 2112893 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên

91
dat.vobachkhoak21@hc
mut.edu.vn

Võ Tấn Đạt 2113165 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

92
thinh.hoangphuc010603
@hcmut.edu.vn

Hoàng Phúc Thịnh 2114884 tiếng Việt K21 TTQL Cô Dương Thị Ngọc Liên

93
thaoly03022003@gmail.
com

Trần Ngọc Thảo Ly 2114004 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

94
thao.sokhrotmon@hcmu
t.edu.vn

Sơ Thị Ngọc Thảo 2114811 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

95
nghia.nguyen2114180@
hcmut.edu.vn

Nguyễn Hữu Nghĩa 2114180 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

96
phuoc.le1401@hcmut.e
du.vn

Lê Chí Phước 2112081 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

97
quyen.nguyen0809@hc
mut.edu.vn

Nguyễn Nguyệt Quyên 2114583 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

98
thao.nguyenthanh14807
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Thanh Thảo 2114807 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

99
vy.vovyvo1808@hcmut.
edu.vn

Võ Thị Mộng Vy 2115360 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

100
vy.nguyenk21@hcmut.e
du.vn

Nguyễn Thị Tường Vy 2115350 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

101
mai.phungduong@hcmu
t.edu.vn

Phùng Dương Phương 
Mai

2114016 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

102
huong.vu16113002@hc
mut.edu.vn

Vũ Hoàng Quỳnh 
Hương

2113632 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

103 y.le2907@hcmut.edu.vn Lê Như Ý 2115377 tiếng Việt K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang
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1
chuong.transformer@hc
mut.edu.vn

Trần Bình Chương 1952596 tiếng Anh K21 HTTT Thầy Trung

2
thao.lieulamthanh@hcm
ut.edu.vn

LIÊU LÂM THANH 
THẢO

2152977 tiếng Anh K21 HTTT Thầy Trung

3
bach.doan0102@hcmut.
edu.vn

Đoàn Duy Bách 2052862 tiếng Anh K20 HTTT Cô Tuyết

4
thao.nguyenhieu9123@
hcmut.edu.vn

Nguyễn Hiếu Thảo 2152288 tiếng Anh K21 HTTT Cô Tuyết

5
ngovietduc1112@gmail.
com

Ngô Việt Đức 2152525 tiếng Anh K21 HTTT Thầy Trung

6
phat.pham181103@hm
cut.edu.vn

Phạm Tấn Phát 2152855 tiếng Anh K21 HTTT Cô Tuyết

7
phuc.dophamhoangp@
hcmut.edu.vn

Đỗ Phạm Hoàng Phúc 2053335 tiếng Anh K22 HTTT Cô Tuyết

8
ngan.pham05022002@
hcmut.edu.vn

phạm ngọc thảo ngân 2053259 tiếng Anh K21 HTTT Cô Tuyết

9
thang.nguyen2053447
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Thế Thắng 2053447 tiếng Anh K20 HTTT Cô Tuyết

10
my.maithankmii@hcmut
.edu.vn

Mai Thanh My 2153588 tiếng Anh K21 HTTT Cô Tuyết

11
phung.nguyen2232@hc
mut.edu.vn

Nguyễn Hoàng Hồng 
Phụng

2153704 tiếng Anh K21 HTTT Cô Tuyết

12
my.pham03@hcmut.edu
.vn

Phạm Thị Trúc My 2153590 tiếng Anh K21 HTTT Thầy Trung

13
thu.le03viviane@hcmut.
edu.vn

Lê Ngọc Minh Thư 2152304 tiếng Anh K21 HTTT Thầy Trung

14
thu.phanthianh@hcmut.
edu.vn

Phan Thị Anh Thư 2153866 tiếng Anh K21 HTTT Thầy Trung

15
trang.nguyenbk@hcmut.
edu.vn

Nguyễn Hồng Khánh 
Trang

2153048 tiếng Anh K21 HTTT Thầy Trung

16
kim.nguyen.sw_pn@hc
mut.edu.vn

Nguyễn Hồng Kim 1952804 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

17
thao.nguyen0802@hcm
ut.edu.vn

Nguyễn Thị Phương 
Thảo

2053443 tiếng Anh K22 QLSX Nguyễn Thùy Trang

18
han.lau160903@hcmut.
edu.vn

Lầu Hoàng Gia Hân 2152550 tiếng Anh K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

19
hue.nguyenhhue8667@
hcmut.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Huệ 2153371 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

20
tin.nguyen123@hcmut.e
du.vn

Nguyễn Vũ Nhất Tin 2052747 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

21
ngan.nguyen120217@h
cmut.edu.vn

Nguyễn Phạm Tường 
Ngân

2053254 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

22
nhu.nguyen1006@hcmu
t.edu.vn

Nguyễn Thị Quỳnh Như 2152225 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

23
anh.letu1808@hcmut.ed
u.vn

Lê Trần Tú Anh 2152009 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

24
dai.nguyen2152498@hc
mut.edu.vn

Nguyễn Quang Đại 2152498 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

25
anh.nguyenngocvan200
3@hcmut.edu.vn

Nguyễn Ngọc Vân Anh 2153165 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

26
hanh.pham09052003@
hcmut.edu.vn

Phạm Hiếu Hạnh 2153333 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

27
linh.banh1723@hcmut.e
du.vn

Bành Khánh Linh 2153519 tiếng Anh K21 QLSX Đường Võ Hùng

28
nguyendohanhien1609
@gmail.com

Nguyễn Đỗ Hạ Nhiên 2152219 tiếng Anh K21 QLSX Đường Võ Hùng

29
quoc.vuong404@hcmut.
edu.vn

Vương Anh Quốc 2053385 tiếng Anh K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

HỆ TIẾNG ANH
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30
ha.nguyensanas@hcmu
t.edu.vn

Nguyễn Khánh Hạ 2152545 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

31
huy.phambachkhoa@hc
mut.edu.vn

Phạm Lê Ngọc Huy 2053049 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

32
minh.nguyenminh2003
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Đình Khải Minh 2153572 tiếng Anh K21 QLSX Đường Võ Hùng

33
nguyen.nguyenkong257
@hcmut.edu.vn

NGUYỄN KÔNG 
NGUYÊN

2153630 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

thaicobui@gmail.com Bùi Thái Cơ 2153237 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

35
tam.nguyenhoang2203
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Hoàng Nhân 
Tâm

2153778 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

36
khanh.nguyen27022003
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Tuấn Khanh 2153435 tiếng Anh K21 QLSX Đường Võ Hùng

37
thu.nguyen735@hcmut.
edu.vn

Nguyễn Lê Anh Thư 2153019 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

38
sang.nguyen@hcmut.ed
u.vn

Nguyễn Hữu Sang 2114636 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

39
bao.hoang1709@hcmut
.edu.vn

Hoàng Gia Bảo 2052870 tiếng Anh K21 QLSX Đường Võ Hùng

40
bao.nguyenquoc240602
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Quốc Bảo 2152422 tiếng Anh K21 QLSX Đường Võ Hùng

41
bao.nguyen04112003@
hcmut.edu.vn

Nguyễn Vũ Duy Bảo 2153135 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Đức Nguyên

42
ngan.phannguyen21193
@hcmut.edu.vn

Phan Nguyễn Song 
Ngân

2053258 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

43
son.tran11820025@hc
mut.edu.vn

Trần Vân Sơn 2053406 tiếng Anh K21 QLSX Lê Phước Luông

44
hoang.cao31052002@h
cmut.edu.vn

Cao Văn Hoàng 2053007 tiếng Anh K21 QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

45
uyen.nguyen2303@hcm
ut.edu.vn

Nguyễn Ngọc Nhã 
Uyên

2153089 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

46
han.phantruchan515@h
cmut.edu.vn

Phan Trúc Hân 2052463 tiếng Anh K21 QLSX Lê Phước Luông

47
nhi.nguyenphuong1523
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Phương Nhi 2152839 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

48
linh.nguyenbk20201172
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Thụy Khánh 
Linh

2052576 tiếng Anh K21 QLSX Lê Phước Luông

49
khoa.dangdnk@hcmut.e
du.vn

Đặng Nguyên Khoa 2153455 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thùy Trang

50
luat.do10403@hcmut.ed
u.vn

Đỗ Bảo Luật 2153554 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

51
quang.doan2153720@h
cmut.edu.vn

Doãn Hoàng Bảo 
Quang

2153720 tiếng Anh K21 QLSX Lê Phước Luông

52
duc.lesdducleanh@hcm
ut.edu.vn

Lê Anh Đức 2152521 tiếng Anh K21 QLSX Đường Võ Hùng

53
thy.nguyen010403@hc
mut.edu.vn

Nguyễn Hà Khánh Thy 2153879 tiếng Anh K21 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

54
hang.nguyenngoc2002
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Ngọc Hằng 2052979 tiếng Anh K20 QLSX Nguyễn Thị Hoàng Mai

55
duy.pham610@hcmut.e
du.vn

Phạm Quang Duy 2052427 tiếng Anh K20 QLSX Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

56
trung.ngo1511@hcmut.
edu.vn

Ngô Đức Trung 2153927 tiếng Anh K21 TC BM đang phê duyệt

57
thanh.dang2909cassie
@hcmut.edu.vn

Đặng Minh Thanh 2153784 tiếng Anh K21 TC BM đang phê duyệt

58
khang.nguyen2153429
@hcmut.edu.vn

Nguyễn Duy Khang 2153429 tiếng Anh K21 TTQL Thầy Đậu Xuân Trường

59
huong.hahuong8899@h
cmut.edu.vn

Hà Xuân Hương 2053082 tiếng Anh K21 TTQL Thầy Đậu Xuân Trường
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60
thien.nguyenduy205345
4@hcmut.edu.vn

Nguyễn Duy Thiện 2053454 tiếng Anh K20 TTQL Thầy Đậu Xuân Trường

61
danh.dangqlcn@hcmut.
edu.vn

Đặng Thành Danh 2052903 tiếng Anh K22 TTQL Thầy Đậu Xuân Trường

62
nhu.holuquynh@hcmut.
edu.vn

Hồ Lữ Quỳnh Như 2152222 tiếng Anh K21 TTQL Thầy Đậu Xuân Trường

63
phat.lepowertrans@hcm
ut.edu.vn

Lê Gia Phát 2152853 tiếng Anh K21 TTQL Thầy Đậu Xuân Trường

64
thao.vo2.4_1.2@hcmut.
edu.vn

Võ Tống Thanh Thảo 1915205 tiếng Anh K21 TTQL Thầy Đậu Xuân Trường

65
phat.ho2003@hcmut.ed
u.vn

Hồ Trần Bửu Phát 2152851 tiếng Anh K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

66
quan.tongminhqtkt@hc
mut.edu.vn

Tống Minh Quân 2153750 tiếng Anh K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

67
anh.nguyenlephuong@h
cmut.edu.vn

Nguyễn Lê Phương 
Anh

2153164 tiếng Anh K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

68
tho.lehng2152300@hcm
ut.edu.vn

Lê Hồng Thơ 2152300 tiếng Anh K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

69
quan.nguyen16ns@hcm
ut.edu.vn

Nguyễn Đỗ Minh Quân 2053374 tiếng Anh K20 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

70
nhu.nguyenrain1244@h
cmut.edu.vn

Nguyễn Lâm Tâm Như 2152849 tiếng Anh K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

71
anh.le2103@hcmut.edu.
vn

Lê Ngọc Anh 2153157 tiếng Anh K21 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang

72
hieu.hoang.2206@hcmu
t.edu.vn

Hoàng Trung Hiếu 1812158 tiếng Anh K18 TTQL Cô Lê Hoài Kiều Giang


